
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024  

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ 
Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

241111-0003 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 
đầu có sai sót 

NGUYỄN VĂN 

HÙNG(NGUYỄN 
VĂN TĨNH) 

Thôn Chung Sơn, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

092385568

8 

11/11/2024 

09:07:13 

25/11/2024 

09:07:00 

2 H56.26-

241111-0009 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Đình 

Chiến(Nguyễn Thị 

Nập) 

Thôn Hiệp Thành, Xã Hoằng Kim, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

079313108

9 

11/11/2024 

10:51:31 

25/11/2024 

10:50:59 

3 H56.26-

241107-0016 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

NGUYỄN XUÂN 

HIẾU (NGUYỄN 

VĂN BÁ) 

Thôn Tiến Thành, Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

094712611

9 

11/11/2024 

12:24:19 

25/11/2024 

13:30:00 

4 H56.26-
241111-0018 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Minh Ánh Sn 15, đường 510B, thôn 6, Xã 
Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

097217993
6 

11/11/2024 
12:30:25 

14/11/2024 
13:30:00 

5 H56.26-

241111-0017 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Lê Ngọc Chinh Sn 20, đường ĐH-HH.17, thôn Hạ 

Vũ 2, Xã Hoằng Đạt, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

086550996

8 

11/11/2024 

12:30:53 

14/11/2024 

13:30:00 

6 H56.26-

241111-0016 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Lê Đình Kỳ Sn 70, đường Bút Sơn 29, phố Phú 

Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

038748681

9 

11/11/2024 

12:30:53 

14/11/2024 

13:30:00 

7 H56.26-

241111-0015 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Dư Mạnh Sn 08/1, ngõ 05, thôn Đạt Tài 2, 

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

096834338

3 

11/11/2024 

12:30:53 

14/11/2024 

13:30:00 

8 H56.26-

241111-0014 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đinh Xuân Hải Sn 96, đường ĐH-HH.16, TDP 

Phú Vinh Nam, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

097525464

6 

11/11/2024 

12:31:08 

14/11/2024 

13:30:00 

9 H56.26-

241111-0013 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Duy Phúc Sn 02, ngõ 02, đường 02, thôn 1, 

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng 
Hóa, 

097671208

5 

11/11/2024 

12:31:08 

14/11/2024 

13:30:00 



10 H56.26-

241111-0012 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Tống Ngọc Dương Sn 67, đường 03, thôn Gia Hoà, 

Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

096583438

3 

11/11/2024 

12:31:08 

14/11/2024 

13:30:00 

11 H56.26-

241111-0011 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đinh Văn Duy Sn 19, đường Phúc Sơn 1, phố 

Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

097195811

5 

11/11/2024 

12:31:22 

14/11/2024 

13:30:00 

12 H56.26-

241111-0010 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Ngô Văn Trọng Sn 168, đường ĐH.HH.16, Xã 

Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

097821353

6 

11/11/2024 

12:31:22 

14/11/2024 

13:30:00 

13 H56.26-

241111-0029 

Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Ngân Văn Thành SN 11/3, đường HN 2, thôn 4, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

096229970

7 

11/11/2024 

13:44:31 

14/11/2024 

13:43:59 

14 H56.26-

241111-0028 

Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Minh Dũng SN 06, đường KN 15, thôn Nội 

Tý, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

096143012

3 

11/11/2024 

13:44:31 

14/11/2024 

13:43:59 

15 H56.26-
241111-0027 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lương Thế Anh SN 112, đường QL 1A, thôn Thị 
Tứ, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

086778199
8 

11/11/2024 
13:44:31 

14/11/2024 
13:43:59 

16 H56.26-
241111-0026 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Xuân Lý SN 01, đường HT 2, thôn Đông 
Anh Vinh, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

097165687
7 

11/11/2024 
13:44:31 

14/11/2024 
13:43:59 

17 H56.26-
241111-0025 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Vũ văn Đại SN 35, đường ĐH-HH 16, thôn 
Minh Thái, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

098984207
2 

11/11/2024 
13:44:31 

14/11/2024 
13:43:59 

18 H56.26-
241111-0023 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Hải SN 419, đường ĐH-HH 40, phố 
Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

098398762
3 

11/11/2024 
13:44:31 

14/11/2024 
13:43:59 

19 H56.26-

241111-0022 

Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Huy SN 03, đường Đh-HH 16, thôn 2, 

Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

036315889

8 

11/11/2024 

13:44:31 

14/11/2024 

13:43:59 

20 H56.26-
241111-0021 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Anh Tuấn SN 297, đường QL 10, phố Trung 
Hy, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

058829729
7 

11/11/2024 
13:44:31 

14/11/2024 
13:43:59 

21 H56.26-

241111-0020 

Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh 

Hoàng Thị Hoa SN 179, đường ĐH-HH 16, TDP 

Phú Vinh Nam, Thị trấn Bút Sơn, 

033541288

5 

11/11/2024 

13:44:31 

14/11/2024 

13:43:59 



doanh Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

22 H56.26-

241111-0024 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Lê Đình Vinh SN 12, đường HH 18B, thôn Hiền 

Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

098542078

9 

11/11/2024 

13:44:42 

14/11/2024 

13:43:59 

23 H56.26-
241111-0019 

Cấp bản sao Trích lục 
hộ tịch 

VU MINH KHANG THÔN 6, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

097217993
6 

11/11/2024 
13:56:43 

12/11/2024 
13:56:00 

24 H56.26-

241111-0004 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LƯƠNG THỊ DIỄM 

QUỲNH 

Số nhà 02, Đường ĐHHH24, Ngõ 

số 1, Thôn Đại Long, Xã Hoằng 
Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

036468892

8 

11/11/2024 

14:00:45 

14/11/2024 

14:00:00 

25 H56.26-

241111-0033 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 
đầu có sai sót 

NGUYỄN THỊ AN 

(CHU HUY TIẾN) 

THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng 

Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

039385395

91 

11/11/2024 

15:43:06 

25/11/2024 

15:43:00 

26 H56.26-

241111-0031 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lường Thị Hoài 

(Nguyễn Thị Biên) 

Thôn quang trung, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

097953928

5 

11/11/2024 

15:50:58 

25/11/2024 

15:50:00 

27 H56.26-

241111-0035 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Trương Quốc Tiến(Lê 

THị Hà) 

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

096826886

6 

11/11/2024 

16:31:49 

25/11/2024 

16:30:59 

28 H56.26-
241112-0004 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Trương Văn Sắc Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

037938656
6 

12/11/2024 
09:11:42 

26/11/2024 
09:11:00 

29 H56.26-
241112-0003 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Xuân Tự Thôn Đồng Lạc, Xã Hoằng Trạch, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

039772313
7 

12/11/2024 
09:14:41 

26/11/2024 
09:13:59 

30 H56.26-

241112-0008 

Đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng 
đất 

Trương Thị 

Nhài(Nguyễn Thị 
Loan) 

Phúc Lộc, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

097826280

4 

12/11/2024 

10:39:02 

13/12/2024 

10:39:00 

31 H56.26-

241112-0006 

Đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận 

Trương Thị Nhài 

(Nguyễn Thị Luận) 

Nam Đoan Vỹ, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

097826280

4 

12/11/2024 

10:40:55 

13/12/2024 

10:39:59 



quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, 

cộng đồng dân cư, hộ 
gia đình đang sử dụng 

đất 

32 H56.26-

241112-0014 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đỗ Thị Ngà Thửa đất 07, tờ bản đồ 10, đường 

QL 1A, thôn Thị Tứ, Xã Hoằng 
Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

096974824

0 

12/11/2024 

12:55:21 

15/11/2024 

13:30:00 

33 H56.26-
241112-0013 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cao Đại Lương SN 02, dường 01, thôn Phúc Thọ, 
Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

096215926
2 

12/11/2024 
12:55:21 

15/11/2024 
13:30:00 

34 H56.26-

241112-0012 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Hạnh SN 02, đường 5, thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng Đức, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

094211717

6 

12/11/2024 

12:55:21 

15/11/2024 

13:30:00 

35 H56.26-

241112-0011 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Trang SN 31, đường 510, thôn Dư 

Khánh, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

033861005

9 

12/11/2024 

12:55:21 

15/11/2024 

13:30:00 

36 H56.26-

241112-0010 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đỗ Đức Hưng SN 38, đường ĐT 510, thôn 6, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

086682553

6 

12/11/2024 

12:55:21 

15/11/2024 

13:30:00 

37 H56.26-
241112-0020 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Đình Chiến(Lê Thị 
Thúy) 

Thôn Nhân Hoà, Xã Hoằng Hợp, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

079313108
9 

12/11/2024 
16:03:26 

26/11/2024 
16:03:00 

38 H56.26-
241112-0021 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Đình 
Chiến(NGuyễn Thanh 

Bình) 

Thôn Tân Khánh, Xã Hoằng Xuân, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

079313108
9 

12/11/2024 
16:08:58 

26/11/2024 
16:07:59 

39 H56.26-

241112-0023 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 
đầu có sai sót 

Phạm Thị Hảo 

(Nguyễn Thị Thuý) 

thôn 5, Xã Hoằng Thái, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

039626681

6 

12/11/2024 

16:15:11 

26/11/2024 

16:15:00 

40 H56.26-

241113-0006 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Mai Văn Khanh SN 121, đường 510B, thôn Lương 

Quán, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

096528298

9 

13/11/2024 

12:23:18 

18/11/2024 

13:30:00 

41 H56.26-

241113-0005 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Hường SN 167-169, đường QL 10, phố 

VInh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

037544652

9 

13/11/2024 

12:23:18 

18/11/2024 

13:30:00 



42 H56.26-

241113-0004 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đặng THị Luân SN 53, đường 02, thôn Quang 

Trung, Xã Hoằng Thanh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

035572153

6 

13/11/2024 

12:23:18 

18/11/2024 

13:30:00 

43 H56.26-

241113-0003 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị Hòa SN 01, đường Cán Cờ, thôn Mỹ 

Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

038814412

9 

13/11/2024 

12:23:18 

18/11/2024 

13:30:00 

44 H56.26-

241112-0002 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Ngô Thị Đào (Lê Thị 

Quý) 

Thôn Hải Phúc 1, xã Hoằng 

Thắng, Xã Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

096211508

6 

13/11/2024 

14:03:39 

27/11/2024 

14:03:00 

45 H56.26-

241113-0002 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Văn Dương(Cao 

Thị Bi) 

Thôn Lê Giang, xã Hoằng Đông, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

098435115

3 

13/11/2024 

14:15:56 

27/11/2024 

14:15:00 

46 H56.26-
241112-0024 

Cung cấp thông tin về 
quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện 

NGUYỄN THỊ TÌNH THÔN NAM HẠC, Xã Hoằng 
Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

098731219
9 

13/11/2024 
14:32:20 

28/11/2024 
14:31:59 

47 H56.26-
241113-0007 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Nguyễn Văn Hùng Thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

091430538
8 

13/11/2024 
15:07:30 

27/11/2024 
15:07:00 

48 H56.26-
241113-0012 

Đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần 

đầu  

Đỗ Văn Thành(Lê Duy 
Loa) 

Thôn Phú Quang, Xã Hoằng Châu, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

098733011
0 

13/11/2024 
15:45:21 

16/12/2024 
15:45:00 

49 H56.26-
241113-0009 

Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Đỗ Văn Thái Thôn Hàm Ninh, Xã Hoằng Trạch, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

098516208
8 

13/11/2024 
15:45:27 

27/11/2024 
15:45:00 

50 H56.26-

241113-0008 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp lần 
đầu có sai sót 

Đỗ Văn Thành(Lê Thị 

Sen) 

Thôn Xuân Tiến, Xã Hoằng Trạch, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

098733011

0 

13/11/2024 

15:45:27 

27/11/2024 

15:45:00 

 

 

 Người báo cáo 
 

 

 
 Phạm THị Thúy 
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